
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Hồ Ngọc Khánh

25/4/1982 - 

056082002688 ngày 

16/10/2022 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

tổ 4 Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang

Đại học Sư phạm kỹ thuật 

TP.HCM/Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp/Vừa làm vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao 

thông (Cầu, đường) thuộc đường bộ hạng II

Định giá xây dựng hạng II

Giám sát công trình Giao thông (Cầu, đường) thuộc 

đường bộ  hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến 

áp) hạng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình ân 

dụng và công nghiệp năng lượng (đường dây và 

trạm biến áp) hạng II

Định giá xây dựng hạng III

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 02 NĂM 2025

 (Ban hành kèm Quyết định số  28 /QĐ-SXD ngày  20/01/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Cơ sở đào tạo/Trình độ 

chuyên môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp

112A Lạc Long Quân, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

Đại học Giao thông vận tải/ 

xây dựng cầu đường/ chính 

quy

63/2 Quang Trung, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

Học viện Công nghệ Bưu 

chính viễn thông/Kỹ sư kỹ 

thuật điện tử Viễn 

Thông/Chính quy

2
Trần Lê Hoàng 

Phương

06/6/1981 - 

056081001227 ngày 

28/4/2021 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

3
Đoàn Xuân 

Trường Sơn

19/02/1985 - 

056085006745 ngày 

26/8/2022 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh



4
Nguyễn Thanh 

Hà

26/7/1983 - 

056083000857 ngày 

20/10/2023 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

274/5B đường 23/10, 

phường Ngọc Hiệp, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

Đại học Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư điện kỹ 

thuật/Vừa làm vừa học

Định giá xây dựng hạng II

5 Hồ Thanh Đạt

22/3/1998 - 

056098009049 ngày 

16/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Hội Khánh Tây, Vạn 

Khánh, Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hoà

Đại học Xây dựng Miền 

trung/Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng/Chính quy 

Khảo sát địa hình hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thuỷ lợi, đê điều) hạng III

Định giá xây dựng hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thuỷ lợi, đê điều) hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Định giá xây dựng hạng II

8 Võ Chí Tâm

02/10/1991 - 

056091009423 ngày 

05/12/2021 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Quang Đông, Ninh 

Đông, Ninh Hoà
Đại học xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

7
Nguyễn Văn 

Phương

25/8/1979 - 

093079003460 ngày 

07/6/2023 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

lô 38 Ô 5 Khu TĐC 

Đất Lành, x. Vĩnh 

Thái, tp. Nha Trang

Kỹ sư xây dựng/ tại chức

6 Đỗ Xuân Sơn

30/12/1980 - 

056080001214 ngày 

28/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

18 Đống Đa, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà

Đại học Thuỷ lợi/ Kỹ sư 

thuỷ lợi/ chính quy



9
Nguyễn Thành 

Minh

15/9/1985 - 

056085008270 ngày 

05/12/2021 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

số 10 đường 7B, p. 

Phước Long, tp. Nha 

Trang

Kỹ sư công trình thuỷ lợi/ 

chính quy

Định giá xây dựng công trình Công nghiệp năng 

lượng (đường dây và Trạm biến áp) hạng II

10 Đào Minh Nhật

27/01/1983 - 

035083006640 ngày 

03/8/2022 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

5B/2 Lý Nam Đế, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang

Đại học Giao thông vận tải/ 

Kỹ sư xây dựng cầu đường/ 

chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường giao 

thông thuộc đường bộ Hạng II

Khảo sát địa hình công trình Đường giao thông 

thuộc đường bộ hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thuỷ lợi) hạng III

12
Nguyễn Đình 

Kiên

11/10/1993 - 

056093005625 ngày 

01/11/2022 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

5A16 tập thể Bình 

Khê, Phước Tân, Nha 

Trang

Đại học Mỏ - địa chất/ Kỹ 

sư kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ/ chính quy

Khảo sát địa hình công trình Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và Trạm biến áp) hạng III

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng, Nhà 

công nghiệp hạng II

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 

trình dân dụng, công nghiệp hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước) hạng III

Định giá xây dựng hạng II

11
Dương Xuân 

Thiện

28/7/1982 - 

056082008951 ngày 

01/9/2021 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Tổ 4 thôn Thái Thông 

2, xã Vĩnh Thái, thành 

phố Nha Trang

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư xây dựng cầu 

đường/vừa làm vừa học

13 Trần Xuân Hoà

21/6/1976 - 

056076018885 ngày 

25/4/2022 tại cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Đông Môn 3, tt. Diên 

Khánh, h. Diên Khánh

Kỹ sư xây dựng dân dụng - 

công nghiệp/ vừa làm vừa 

hoc



14
Nguyễn Văn 

Phúc

20/02/1981 - 

045081004032 ngày 

12/8/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

tổ 1, Phú Vinh, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang

Đại học Khoa học - Đại học 

Huế/Cử nhân địa chất/ vừa 

làm vừa học

Khảo sát địa chất công trình Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và trạm biến áp) Hạng II

15
Đinh Xuân 

Trường

06/9/1976 - 

040076026627 ngày 

16/9/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

tổ 21, Tây Bắc, Vĩnh 

Hải, Nha Trang

Trung cấp trắc địa công 

trình/ chính quy

Kỹ sư Quản lý đất đai/ vừa 

học vừa làm

Khảo sát địa hình công trình Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và trạm biến áp) Hạng II

16
Nguyễn Thị 

Minh Hạ

08/9/1991 - 

056191012821 ngày 

02/01/2023 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

TDP 17, phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh 

Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Đại học Tài nguyên và Môi 

trường TP.HCM/Cử nhân 

Quản lý đất đai/Vừa làm 

vừa học

Khảo sát địa hình công trình Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và trạm biến áp) Hạng II

17 Bùi Thị Trang

05/5/1992- 

038192022150 ngày 

26/12/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Lô 21- Ô 7 Khu TĐC 

Đất Lành, xã Vĩnh 

Thái, thành phố Nha 

Trang

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội/Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị/Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường giao 

thông thuộc đường bộ Hạng III

18
Nguyễn Doãn 

Phong

01/06/1981 - 

042081012847 ngày 

28/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

19 Trịnh Phong, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng/vừa làm vừa học

Khảo sát địa hình công trình Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và trạm biến áp) Hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và 

Nhà Công nghiệp Hạng II

19 Ninh Văn Tuấn

05/05/1975 - 

037075004362 ngày 

07/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Trường Lạc, xã Diên 

Lạc, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà

Đại học Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng và Công 

nghiệp/Vừa làm vừa học



Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp, thoát nước) Hạng III

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng, 

Nhà Công nghiệp Hạng II

Định giá xây dựng Hạng III

20
Nguyễn Công 

Luân

20/01/1987 - 

056087007508 ngày 

14/8/2021 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/Kỹ 

sư xây dựng cầu 

đường/vừa làm vừa 

học

Công ty CP môi trường đô 

thị nha trang
Định giá xây dựng hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng Hạng 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường giao 

thông thuộc đường bộ Hạng III

22
Phan Thành 

Trung

28/02/1990 - 

066090012394 ngày 

12/01/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

152/34 Trần Quý Cáp, 

p. Phương Sài, tp. 

Nha Trang

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp, thoát nước) Hạng III

23
Hồ Đăng Quốc 

Bảo

23/01/1994 - 

056094000306 ngày 

05/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

06 Trần Quý Cáp, p. 

Vạn Thạnh, tp. Nha 

Trang

xây dựng dân dụng và công 

nghiệp/ chính quy
Định giá xây dựng hạng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 

Công nghiệp năng lượng (Đường dây và Trạm biến 

áp) hạng II24
Nguyễn Đình 

Trúc

07/11/1966 - 

056066007741 ngày 

27/01/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

91A Lê Hồng Phong, 

Phước Hoà, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/Kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Tại chức

19 Ninh Văn Tuấn

05/05/1975 - 

037075004362 ngày 

07/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Trường Lạc, xã Diên 

Lạc, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà

Đại học Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng và Công 

nghiệp/Vừa làm vừa học

21 Phan Tấn Tài

02/9/1991 - 

056091005408 ngày 

12/6/2022 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

thôn đắc lộc 2, vĩnh 

phương, nha trang, 

khánh hoà

Đại học mở tp hồ chí minh/ 

xây dựng dân dụng và công 

nghiệp/ học từ xa



Thiết kế cơ điện công trình Công nghiệp năng 

lượng (Đường dây và Trạm biến áp) hạng II

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng Hạng II

Định giá xây dựng hạng III

26 Ngô Quốc Lập

01/01/1995 - 

056095011530 ngày 

16/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

TỔ 34 Hòn Chồng, p. 

Vĩnh Phước, tp. Nha 

Trang

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/ chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 

hạng III

27
Cao Mai Khánh 

Hoà

18/9/1989 - 

056089005972 ngày 

11/11/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

16B/44 đường Phước 

Long, p. Phước Long, 

tp Nha Trang

xây dựng trắc địa và bản đồ/ 

đại học
Định giá xây dựng hạng III

28 Nguyễn Văn Đắt

12/9/2000 - 

056200000242 ngày 

10/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Phú Ân Nam 3, Diên 

An, Diên Khánh

kỹ thuật môi trường/ đại 

học

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình xử lý nước 

thải Hạng III

29
Nguyễn Phước 

Thành

08/8/1982 - 

042082018214 ngày 

12/12/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

72/26B Dã Tượng, 

Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang

kỹ sư kinh tế xây dựng/ 

chính quy
Định giá xây dựng hạng II

25 Đào Quang Huy

21/01/1985 - 

056085010043 ngày 

16/8/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

45/1 Quang Trung, p. 

Lộc Thọ, tp. Nha 

Trang

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng/ 

Chính quy

24
Nguyễn Đình 

Trúc

07/11/1966 - 

056066007741 ngày 

27/01/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

91A Lê Hồng Phong, 

Phước Hoà, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/Kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Tại chức



30
Trần Lê Minh 

Chiến

14/3/1997 - 

056097007113 ngày 

14/8/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Lộc An, Cam Lộc, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hoà

Đại học Nha Trang/Kỹ sư 

Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/ Chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

31
Nguyễn Xuân 

Quang

08/10/1990 - 

066090024486 ngày 

05/12/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về txxh

thôn Phú Trung, xã 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Nha Trang

Đại học Nha Trang/Kỹ sư 

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/Chính quy

Định giá xây dựng hạng III

32
Nguyễn Quốc 

Thiện

22/10/1979 - 

056079012920 ngày 

12/01/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

226, tổ 22 Hà Ra , 

Vĩnh Phước, Nha 

Trang

Đại học Giao thông vận tải 

tp. Hồ Chí Minh/ kỹ sư xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (thoát nước) hạng III

33 Huỳnh Khánh

05/11/1972 - 

001004186172 ngày 

14/8/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

18A Trường Sa, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/ kỹ sư Điện kỹ 

thuật/Chính quy

Định giá xây dựng công trình Công nghiệp năng 

lượng  (Đường dây và trạm biến áp) hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Thuỷ lợi)Hạng III

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thuỷ lợi) Hạng III

34
Nguyễn Văn 

Hoạt

19/4/1992 - 

045092005533 ngày 

05/12/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

thôn 1 xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hoà

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng/Kỹ sư Xây 

dựng Công trình 

Thuỷ/Chính quy
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